
Tên đồ dùng
Số 

lượng

Có ở 

phòng 

TB

1 SHDC 6B

2 KHTN 7A 3 Tốc độ chuyển động (tt) Bài giảng điện tử 1

3 KHTN 7B 3 Tốc độ chuyển động (tt) Bài giảng điện tử 1

4 GDCD 6B 3
Tự hào về truyền thống gia đình, 

dòng họ (tiết 3).
Bài giảng điện tử 1

5 GDCD 6A 3
Tự hào về truyền thống gia đình, 

dòng họ (tiết 3).
Bài giảng điện tử 1

1 HĐTN(CĐ) 6B 11 Em và các bạn. Bài giảng điện tử 1

2

3 HĐTN(CĐ) 6A 11 Em và các bạn. Bài giảng điện tử 1
51

1 KHTN 6A 4 Đo độ dài (tt).
Bài giảng điện tử; thước kẻ;thước 

cuộn.
1 x

2 KHTN 8B 4 Bài 14. TH xác định khối lượng 

riêng (Tiết 1) 

Khối gỗ hình hộp chữ nhật; ống 

đong; cốc thủy tinh 100ml
1 x

3 KHTN 6B 4 Đo độ dài (tt).
Bài giảng điện tử; thước kẻ;thước 

cuộn.
1 x

4 KHTN 8A 4 Bài 14. TH xác định khối lượng 

riêng (Tiết 1) 

Khối gỗ hình hộp chữ nhật; ống 

đong; cốc thủy tinh 100ml
1 x

5 HĐTN(CN) 6B 12 Xây dựng quy tắc ứng xử để tạo môi 
GIÁO VIÊN THỰC HIỆN

Nguyễn Thị Bạch

PHÊ DUYỆT

Môn Lớp

Sáng

Thứ ngàyBuổi

Tiết 

theo 

TKB

PHIẾU BÁO GIẢNG

Tuần: 04 ( Từ ngày 25/9/2023 đến 30/9/2023)

Thứ 

7 

 

(30/9/

2023)

Sáng

Thứ 

4 

 

(27/9/

Sáng

Tiết 

PPCT 

*

Tên bài dạy

Đăng ký sử dụng thiết bị dạy học

Thứ 

2 

 

(25/9/

2023)


